Đề thi tuyển sinh vào 10 môn hoá chuyên 2018 chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) có đáp án giúp em thử sức và đối chiếu kết quả tốt hơn.

Đọc tài liệu tổng hợp đề thi tuyển sinh vào 10 môn hoá chuyên năm 2018 trường Lê Hồng Phong, Nam Định mời các em cùng thử sức với đề thi này.
ĐỀ THI VÀO 10 MÔN HOÁ CHUYÊN NĂM 2018 TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG
- Cho: H = 1; Na = 23; K = 39; Fe = 56; Al = 27; C = 12; O = 16; S = 32; Cl = 35,5
Câu 1: 2 điểm 
1. Phân loại thành đơn chất, hợp chất hoặc hỗn hợp các chất cho dưới đây: xenlulozơ, hồ tinh bột, kim  cương, đất đèn.
2. Nguyên tử của nguyên tố A có điện tích hạt nhân 16+, 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 6  electron.
a. Giả thiết “bán kính nguyên tử” là khoảng cách từ hạt nhân tới lớp electron ngoài cùng. Thông số  này phụ thuộc vào lực hút giữa electron và hạt nhân: nếu lực hút càng mạnh, bán kính càng nhỏ và  ngược lại. Nếu cung cấp năng lượng để 1 electron bứt ra khỏi lớp ngoài cùng, A chuyển thành A+;  ngược lại, cung cấp năng lượng để ép thêm 1 electron vào lớp ngoài cùng, A chuyển thành A-. Dựa  vào điện tích của các hạt trong nguyên tử, hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính của A, A+ và A và giải thích.
b. Xác định A, viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) để thực hiện các chuyển hóa  sau:
A + A1 ⎯⎯→X (1) ; A + B ⎯⎯→Y (2)
Y + A1 ⎯⎯→X + E (3) ; X + Y ⎯⎯→A + E (4)
X + D + E ⎯⎯→U + V (5) ; Y + D + E ⎯⎯→U + V (6)
Biết mỗi chữ cái là một chất khác nhau; A1 và B đều là phi kim.
c. Giả thiết “số oxi hóa” là điện tích của nguyên tử trong phân tử nếu cho rằng phân tử tạo nên từ các ion đơn nguyên tử. Trong các đơn chất, nguyên tử có số oxi hóa bằng 0. Với đa số các hợp chất,  hidro thường có số oxi hóa là +1; oxi thường có số oxi hóa -2. Tổng đại số số oxi hóa của các nguyên  tử trong phân tử bằng 0. Có thể định nghĩa: phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi  hóa; chất oxi hóa là chất có số oxi hóa giảm và chất khử là chất có số oxi hóa tăng trong phản ứng oxi  hóa – khử. Dựa vào các định nghĩa trên hãy cho biết phản ứng nào trong số các phản ứng ở ý 2.b là  phản ứng oxi hóa – khử? Xác định chất oxi hóa và chất khử trong một phản ứng oxi hóa – khử tùy  chọn ở trên.
Câu 2: 2 điểm  
1. Sắt đứng đầu bảng trong các kim loại thương phẩm. Các quặng thông thường của sắt như manhetit  (Fe3O4), limonit (Fe2O3) cũng như sắt vụn đều được dùng làm nguyên liệu sản xuất sắt. Than cốc được  sử dụng như một chất khử rẻ tiền.
a. Hãy viết các phản ứng xảy ra trong lò cao trong quá trình sản xuất sắt.
b. Giả sử hiệu suất trong lò cao là 92% theo khối lượng, tính xem với 1,6 tấn quặng chứa 18%  manhetit và 58% limonit ta sẽ thu được bao nhiêu kg thép chứa 2% cacbon?
2. Thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim “Cướp biển vùng Caribbean” quyết định đóng ba con  tàu vỏ sắt với hình dạng, kích thước và khối lượng hoàn toàn giống nhau. Con tàu thứ nhất tham gia  hành trình trên vùng biển lạnh ở Bắc Băng Dương; con tàu thứ hai tham gia hành trình trên vùng biển  nóng ở Đại Tây Dương; con tàu thứ ba được thu nhỏ lại, cất trong chai thủy tinh chứa không khí khô rồi đậy chặt bằng nút phòng khi một trong hai con tàu trên bị hỏng sẽ lấy ra sử dụng. Vài tuần sau đó,  Jack quan sát sự han rỉ trên các con tàu của mình.
a. Cho biết con tàu nào sẽ bị han rỉ, tốc độ han rỉ ở con tàu nào nhanh hơn.
b. Sự han rỉ trên các con tàu phụ thuộc vào những yếu tố nào?
3. Chất rắn Y có thành phần gồm 3 nguyên tố với thành phần % về khối lượng như sau: Fe chiếm  52,09%; O chiếm 14,88%; còn lại là nguyên tố X. Biết trong hợp chất này Fe có số oxi hóa là +3.
a. Lập luận tìm công thức phân tử của chất rắn Y.
b. Khi đun nóng, FeCl3.6H2O phân huỷ tạo thành chất rắn Y; H2O và HCl. Khi tăng nhiệt độ tới  350oC thì chất rắn Y sẽ tiếp tục phân huỷ tạo thành FeX3 và Fe2O3, lúc này FeX3 ở dạng hơi và bay ra. Đun nóng 2,752 g FeCl3.6H2O trong không khí đến 350oC thu được 0,898 g bã rắn. Xác định số mol  của các chất có trong bã rắn.
Câu 3: 2 điểm 
1. Stiren lần đầu tiên được phân lập từ thực vật styraciflua vào năm 1839. Hidrocacbon này có thành  phần gồm 92,31% cacbon và chứa vòng benzen. Khối lượng phân tử của stiren nằm trong khoảng (90;  118). Xác định công thức cấu tạo của stiren. Hợp chất này có làm mất màu dung dịch brom không, có  tham gia phản ứng trùng hợp không? Nếu có, hãy viết các phản ứng xảy ra.
2. Có một hỗn hợp khí A gồm một ankan (hiđrocacbon mạch hở, phân tử chỉ có các liên kết đơn), một  anken (hiđrocacbon mạch hở, phân tử có 1 liên kết đôi) và hidro. Cho 560 ml hỗn hợp A đi qua ống sứ  chứa bột niken đốt nóng thì chỉ còn lại 448 ml khí. Cho lượng khí này lội qua lượng dư dung dịch  nước brom, thì chỉ còn 280 ml khí đi qua dung dịch, có tỉ khối hơi so với hidro bằng 17,8. Biết thể tích  các chất khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng là hoàn toàn. Tìm công thức phân tử của các hidrocacbon.
3. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, quy ước liên kết trong các hợp chất hữu cơ gồm 2 loại chính là  liên kết xichma (kí hiệu σ) và liên kết pi (kí hiệu π). Liên kết đơn được tính là 1 liên kết σ; liên kết đôi  được tính là 1 liên kết σ và 1 liên kết π; liên kết ba được tính là 1 liên kết σ và 2 liên kết π. Các  hidrocacbon A, B, C, D khác nhau có cùng công thức phân tử C6H6. A có số liên kết π nhiều nhất có  thể; B có ít hơn A 4 liên kết π; C có 3 liên kết π còn D có 2 liên kết π. Vẽ ít nhất một công thức cấu tạo  tương ứng với mỗi chất A, B, C, D. Biết trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử cacbon luôn có hóa  trị bốn (nghĩa là luôn có 4 liên kết).
4. Hợp chất X là hiđrocacbon no (không chứa liên kết π), phân tử có 5 nguyên tử cacbon. Cho X tác  dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ phản ứng 1 : 1) chỉ tạo ra 1 sản phẩm thế monoclo. Viết công thức cấu tạo  của X và sản phẩm thế monoclo.
Câu 4: 2 điểm 
1. Cho 0,02 mol một este phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,2M; sản phẩm chỉ gồm 1  muối và 1 rượu đều có số mol bằng số mol của este, đều có cấu tạo mạch thẳng. Mặt khác, xà phòng  hóa hoàn toàn 2,58g este đó hết 20ml dung dịch KOH 1,5M, thu được 3,33g muối. Xác định công  thức cấu tạo của este.
2.
a. Phản ứng trùng hợp là gì? Sản phẩm của phản ứng trùng hợp là gì?
b. Poli(vinyl clorua) viết tắt là PVC có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ  giả da. PVC có cấu tạo mạch như sau:
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Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC. Mạch phân tử PVC là loại mạch  gì? So sánh với loại mạch của xenlulozơ và mạch của cao su lưu hóa. Làm thế nào để phân biệt được  da giả bằng PVC và da thật?
3. Cây xanh tổng hợp glucozơ theo phương trình :
6CO2+6H2O+673kcalanhsang−−−−−→clorophinC6H12O6+6O26CO2+6H2O+673kcal→clorophinanhsangC6H12O6+6O2
Nếu trong 1 phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 0,5 cal năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có  10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ thì cần thời gian bao lâu để cho một cây non có 10  lá, diện tích mỗi lá 11 cm2sản sinh được 0,18 gam glucozơ.
Câu 5: 2 điểm 
1. Chất rắn A có sẵn trong tự nhiên dưới dạng nhiều loại khoáng khác nhau. Nung nóng A ở 1100 oC  là phương pháp để sản xuất lượng lớn chất B. Cho B phản ứng với nước sẽ được chất C và tỏa nhiều  nhiệt. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch nước của C được dùng để phát hiện khí D. Khí D được sử  dụng trong rất nhiều loại nước giải khát.
a. Viết các phản ứng thể hiện các biến đổi hóa học ở trên.
b. Khí D có duy trì sự cháy không? Cho ví dụ cụ thể.
c. Thay vì sử dụng đá để bảo quản thực phẩm, người ta có thể dùng chất D ở dạng rắn – “nước đá khô” để bảo quản thực phẩm. Cho biết lợi ích của việc làm này.
2. Khí D trong câu 5.1 ở trên có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, một trong số đó là điều chế muối  E (không bền) theo phương pháp Solvay: cho một lượng bằng nhau về số mol của NH3 và khí D sục  qua dung dịch natri clorua (nước biển) ở nhiệt độ thấp. Sản phẩm tạo thành ngoài muối E còn có muối  amoni clorua NH4Cl. Do ít tan ở nhiệt độ thấp nên muối E sẽ kết tủa.
a. Viết phản ứng điều chế muối E theo phương pháp Solvay.
b. Một dung dịch muối E được trộn với một dung dịch HCl có cùng khối lượng. Khối lượng của  hỗn hợp sau phản ứng giảm 10% so với tổng khối lượng dung dịch đầu. Tính nồng độ phần trăm sản  phẩm tạo thành trong dung dịch cuối.
3. Nhiên liệu luôn là vấn đề có tính thời sự trên toàn cầu. Các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu  mỏ đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên do có nhiều hạn chế nên hiện  nay, các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu dùng khí hydro làm nhiên liệu. Mặc dù việc điều chế  và bảo quản hidro gặp nhiều khó khăn nhưng đây vẫn là hướng phát triển mạnh ở thời điểm hiện tại.
a. Cho biết những hạn chế của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
b. Tại sao dùng khí hydro làm nhiên liệu lại được tập trung nghiên cứu?
c. Viết hai phương trình hóa học điều chế khí hiđro trong công nghiệp.
(Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
----------Hết----------
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Với đầy đủ đề thi cùng đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2017 môn hoá chuyên trường Lê Hồng Phong, Nam Định hi vọng các em có thể rèn luyện được các phản xạ với với nhiều dạng kiến thức, rèn luyện kĩ năng nhận dạng đề bài và tìm ra cách giải tối ưu nhất. Chúc các em thi tốt trong kì thi tuyển sinh vào 10 sắp tới.
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1a | CaCO; — Ca0 + CO; 0254
C40 + H:0— Ca(OH)2
Ca(OH): + CO; — CaCOs + H:0
Tb |- Trong tinh hudng thong thuome, CO: khong duy tr su chay, duge dng trong
binh ciru hoa 0,1250
- Trong tinh hudng cc dim chiy kim loai, CO2 doi khi con giip su chiy
‘ménh ligt hon vi true tiép phin img v6i cic kim logi hoat dong manh: vi du
2Mg +CO; — 2MgO + C 0,1250
Tc [ CO; dZ dang chuyén tir dang rin sang dang khi khi i moi trudmg,
Khong lam thuc phim bj ust, han ché t6i da hoat dong cia cic vi sinh v 0,250
‘nguyén duge chit lugng ban diu
2a | NaCl + Hy0 + CO; + NH; = NaHCO;s | + NHCl 0,254
2 | Phuong trinh phan tmg chung 12 NaHCO; + HCI = NaCl + H:0 + COaf
Khdi lwgng it di chinh 1a khdi lwong cua CO;
S6 mol ciia NaCl lai biing v6i s6 mol ciia CO»
M(COz) = 44,0 g/mol. M(NaCl) = 58.5 g/mol
Goi khdi lugng cita mdi dung dich 1d m gam thi lugng CO: s& Ia: 0,10(m+m)
=0,20m g hay 0.20m/44.0 (mol)
Nhu vy (2m ~ 0.20m) = 1.80m dung dich cudi s& chia 58.5.0.20m/44,0 =
0.266m gam NaCl
Phin khoi lugng ciia NaCl trong dung dich sau cing s& 13 0,266m/1,80m =
0.148 hay 14.8% 0,254
3a | Han ché: 0,250
- Khi chiy tao ra sin phim CO: gy hi¢u (mg nhi kinh
‘Than dé, déu mo thuémg chira hop chit cia nito' hay hru hugnh, khi dét s&
Iin cic khi nhu SOz, NO; (thim chi s chiy khong hoan toan con tao ra CO)
dy 6 nhidm moi trudng
3b | Diing hidro lim nhién liéu thi san pham tao thinh khi ddt chay chi c6 nuéc, rat | 0,254
thin thién v6i moi tromg
3c | - Dién phan nuée 01250
- Ding than khir hoi nude: C + Hx0(hoi) — CO + Ha. 0,1250

Thi sinh viét phin iimg Khdc nhing vin ding dege diing trong cong nghigp
vin cho diém
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SO GIAO DUC VA DE THI TUYEN SINH LGP 10 TRUONG THPT CHUYEN

PAO TAO MON THI: HOA HOC (chuyén)
Thoi gian lim bai: 150 phiit
NAM DINH (Huéng din chim gdm 04 trang)

Luru y:

1. Cdch gidi khdc vi dap in, néu ding, diege diém neong dwong véi phan dé, cau o,
Ddi vii PTHH, néu viét sai mot cong thirc hda hoc ro lén thi khong cho diém. Néu PTHH thiéu
diéu kién hogc chuwa cdn hmiy thi chi cho mgt mea 56 diém ciia PTHH d6.

3. Diém ctia toan bai la tong s6 diém ctia timg cau; la béi 56 ciia 0,25./.

Ciu | y Noi dung Diém

T | 1 | Don chit kim cuong 0,125
xenlulozo =05d
HGn hop: hd tinh bot, dit dén

Za | Ban kinh: A"<A<A". C 3 truomg hop, di¢n tich hat nhan khong thay 4o (Z =
16); tuy nhién A" c6 7 electron 16p ngodi cing, lue diy gitia cic electron s&
tang Ién trong khi Iy hit véi hat nhin sé giam di nén bin kinh tang. Trong khi | 025
46 A* chi ¢6 5 electron 16p ngodi cing, lyc diy gilia cic electron s¢ giam di

trong khi lyc hat véi hat nhan ting Ién nén ban kinh giam

Thi sinh chi so sinh khéng gidi thich thi khéng cho diém

2b | A Ia luu huynh (S). X va Y 1 nhimg chl tao ra tr S va phi kim nén c6 thé fa: | 0,125%6

H:S hoic sunfua cacbon. Nhung vi X tic dung duge véi Y nén phit hop | = 0,754
nhit 1 X (S02) va Y (H2S).
Cic phin img:

S+ 0 50: (X)

HS + 0:—50: + H:O (E)

SO 4 Ch+ 2H:0 — HiSO: + 2HCI
S+ BT HS(Y)

SO2 + 2HS — 38 L+ 2H0

HS + 4Cly + 4H,0 —H:S0: + 8HCI

2¢ | - Tit ci cdc phan tmg déu 12 phin mg oxi hoa — khir 0,250
- Phan img (1), S 1a chilt khir, O I chit oxi héa 0,254

2 [ 1a | Fe:0y +yC — xFe +yCO 0,250
Fex0, +3CO — xFe + yCO:

b g 098 = 0.250
magp=16.10% (018,55 + 0,58.22—) 0,92: 098 = 80561 kg

2a | 2 con tau a tham gia hanh trinh dgu bj han ri, con thu di chuyén & ving bién | 0,250
néng sé bi han ri nhanh hon

2b | Sw han ri trén céc con u phy thuge vao moi trudng ma ching Gép xGc va | 0,250
nhigtdo

3a | C6 % khdi lugng cia X = 33,03
Goi cong thire phan tir ciia hgp chdt 1 Fe.OpXe

52.00% , 14.88%, 33.03%
56 16

aibic=
0254

Phin tir trung hoa vé dién

= (#3)a+ (-2)b+n.c=0 (n1a 56 oxi héa cia X)
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52,05%
56

1388% 330
+ 0 258
16 X

- (+3) +(-2) =0-X=355vin=-1

Hop chét Ia FeOCI

0,254

3b

Lugng FeCls.6H20 trong mau Ia 2,752/270,5 = 0,01 mol
Piéu ndy img véi khéi lugng FeOCT 12 107,5. 0,01 = 1,075 ¢

Do khdi lugng thu durge ciia b rin bé hon nén ta biét duge FeOCI s& bj phin
hity mot phan thanh Fe;Os

$6 mol FeCly mét mét do bay hoi 1d: (1,075~ 0,898)/162,5 = 1,089. 107 mol

Nhu viy ba rin cudi cing chia (0,01 — 3. 1,089. 10%) = 6,733. 107 mol
FeOCl va 1,089. 10° mol Fe:03

0254

0254

Dya vio thinh phan hop chit — CTDGN 1a CH — CTPT Ia (CH),, n thuge
doan [7; 9] nhung ny trong hidrocacbon 1 s6 chin — CTPT la CsHy
Phin tir chita vong benzen nén ciu tao li:
HCs, -
N
HC™"ScH
i T
HC{ 2CH
I
H 2 &
Khic v6i benzen, hop chit nay lim mét mau dung dich brom do ¢6 phan img

Hy
iy
HCsoy Br-CH8r
: i
S em, — MR
wd n wd
¢ ¢
§ i

Phin tir stiren c6 mach nhinh gidng etilen nén ¢ tham gia phan img tring

hop. San pham la
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¢
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0,1254

0,1254

0,1254

01250

Lucw yi: thi sinh tinh s mol khi theo diéu kign tiéu chudn thi khing cho

qua dung dich méc brom thi thé tich giam, do 6 hidro da phan img
hét, anken con dur va bi giit lai trong nudc brom
Goi CTPT ankan 14 CyHanea, anken 1a CoHaw (m 2 2)
1) CuHam + Ho CuHamez
CuHam
CaHanex
2) CaHom+ Brz— CHamBr2

6 mol hidro biing s6 mol anken phan tmg véi hidro va bing sé
ora

Vhido = 560448 = 112 ml

= 448280 = 168 mI

qua dung dich brom ¢ 112 ml CuHaus VA 280-

Vnken phinimg i b
Trong 280 ml hén hop ki





image4.jpeg
112.= 168 ml CyHzne2c6 Mru = 17,2988 . 1,008. 2 0,125
Tir cong thirc tinh Mrs, c6 3n +2m =12 0,125
Neghi¢m n =2 vim =3 hop li, cong thitc hidrocacbon 12 C2Hg vA CsHo

0,125
0,1254
3 Ho—gH £ 0,125%
N\ AT i
" N Nl,c"ln c O o i = 0.5d
o Y Al
Luw y: C6 nhiéu trwimg hgp thoa man, thi sinh vé bét ki trwimg hop nao
théa mén dé bai va thia man héa trj ciia cacbon déu cho diém
4 [-Mach ho c6 1 trudmg hop
oy
HC—C—CHy +), —ahsing HiC—C—CH,CI + HCl 0,254
cHy CHy
- Mach vong ¢6 1 truimg hop
vy e
= He—5
TNy nhing T Newer +nar 0,250
e e
Hy Hy
T |- Este trong bi ¢6 2 nhom este va cd the thuge cac loat sau: RCOOR"):;
(RCOO):R’; R(COO)R'.
Vi sau phin img s mol este = s6 mol mudi = s6 mol rwgu nén chi co cong
thire RCCOO)R” thoa man. 0,254
- Tinh todn thu duge axit la CsHs(COOH):; nrgu I CHy(OH)z. V35
- CTCT cia este la:
o
vl
H,C” \?N,
! 0250
HC. CH;
Ne—c—0” "
He |
°

2a | Phan (mg tring hop 14 phan img két hop nhiéu phan tir nho gidng nhau lai véi | 0,125d
nhau tao thinh phn tir ¢6 kich thude va khi lugng rit lon
Sin phim cita phin g tring hop I polime 0.1250

2b | - Cong thitc chung (- CHz— CHCI ) 0,125
- cong thirc mdt mit xich 1d — CH: —~ CHCI - 0,125
- Mach PVC li logi mach thing. Mach ciia xenlulozo ciing 1i mach thing con
‘mach cita cao su lru héa 12 mach khong gian 0,1250
- Dét, da tht cd mii khét 0,1254

3 [ Trong I phiit, toan bd iy non s& hip thu dugc mic ning lugng mat troi dé
téng hop glucozo i
10.11.05. 10% = 5.5 cal 0250

D& ong hgp | mol glucozo hay 180 g cin 673.000 cal — dé téng hop 0,18 &
glucozo cin 673 cal
Thoi gian cin thiét ld: 673/5,5 = 122,36 phit = 2,04 gicr

0,25d





